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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tổ chức thông tin trong câu và diễn ngôn là 
một chủ đề quan trọng trong nghiên cứu và giảng 
dạy ngôn ngữ, thu hút sự chú ý của nhiều nhà 
nghiên cứu từ các góc độ tiếp cận đa dạng. Trong 
lĩnh vực này, vai trò của động từ trong việc tổ chức 
thông tin theo cấu trúc cũ-mới trong tiếng Việt là 
một vấn đề cấp thiết cần được nghiên cứu sâu rộng 
hơn. Mặc dù đã có những đóng góp quan trọng từ 
các nhà nghiên cứu như Lambrecht (1994), Givón 
(2001), Chafe (1994), Halliday (1967), và Li và 
Thompson (1976), việc áp dụng các lý thuyết này 
vào ngữ cảnh cụ thể của tiếng Việt vẫn còn hạn chế.

Nghiên cứu này xuất phát từ ba lý do chính. 
Thứ nhất, Chafe (1976) đã chỉ ra, cách thông tin 
được đóng gói ảnh hưởng đáng kể đến quá trình 
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TÓM TẮT

Nghiên cứu này làm rõ cách mà thông tin được diễn đạt trong cấu trúc cũ-mới thông qua việc sử dụng 
động từ trong tiếng Việt dựa trên lý thuyết về cấu trúc thông tin của Lambrecht (1994) và ngữ pháp 
chức năng của Givon (2001). Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để thu thập 
và phân tích ngữ liệu từ năm truyện ngắn, bằng việc sử dụng công cụ WordSmith. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy động từ trong tiếng Việt có vai trò quan trong trong việc thiết lập tiêu điểm và chủ đề trong 
câu, duy trì hay chuyển đổi tính liên tục của chủ đề trong diễn ngôn. Hơn nữa, động từ trong tiếng 
Việt có ảnh hưởng đến cấu trúc thông tin thông qua các đặc điểm về thể và thời gian, đồng thời thực 
hiện các chức năng ngữ dụng của nó trong cấu trúc này. Những kết quả nghiên cứu này góp phần làm 
sâu sắc thêm hiểu biết về ngữ pháp  trong diễn ngôn, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân 
tích động từ để hiểu rõ mối quan hệ giữa các yếu tố ngữ pháp và tổ chức thông tin trong diễn ngôn 
tiếng Việt.

Từ khóa: cấu trúc thông tin, tính liên tục của chủ đề, phân tích diễn ngôn, ngữ pháp chức năng

hiểu và giao tiếp. Trong tiếng Việt, một ngôn ngữ 
có đặc điểm cấu trúc và ngữ pháp riêng biệt, việc 
hiểu rõ vai trò của động từ trong tổ chức thông 
tin sẽ giúp chúng ta nắm bắt được cơ chế cốt lõi 
của cách thức ngôn ngữ này truyền đạt thông tin. 
Thứ hai, Thompson (1987) cho rằng việc phân tích 
động từ giúp chúng ta có hiểu biết sâu sắc về các 
quá trình tri nhận ẩn sau việc sử dụng ngôn ngữ. 
Cuối cùng, Hopper và Thompson (1980) đã chứng 
minh, động từ đóng vai trò trung tâm trong tính 
chuyển tiếp của chủ đề, do đó có ảnh hưởng đến 
cấu trúc thông tin. 

Mặc dù đã có một số nghiên cứu về cấu trúc 
thông tin trong tiếng Việt, như công trình của Lê 
Huy Tuấn (2010), Trần Thị Quy (2012), Phạm Huy 
Long (2014), và Võ Minh Tuấn (2016), nhưng 
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những nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào các 
khía cạnh riêng lẻ hoặc sử dụng phương pháp tiếp 
cận hạn chế. Nguyễn Thị Hồng (2015) bước đầu 
làm rõ vai trò quan trọng của động từ trong việc 
tổ chức chuỗi thông tin trong câu tiếng Việt, tuy 
nhiên, sự tương tác giữa động từ và tổ chức thông 
tin trong tiếng Việt vẫn chưa được khám phá đầy 
đủ, đặc biệt là từ một quan điểm lý thuyết toàn 
diện tích hợp cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng học.

Từ những lý do trên, nghiên cứu này đặt mục 
tiêu phân tích toàn diện vai trò của động từ trong 
việc tổ chức thông tin theo cấu trúc cũ-mới trong 
tiếng Việt. Bằng cách kết hợp lý thuyết cấu trúc 
thông tin của Lambrecht (1994) với cách tiếp cận 
ngữ pháp chức năng của Givón (2001), nghiên cứu 
sẽ làm rõ cách thức động từ tham gia vào việc thiết 
lập tiêu điểm, duy trì chủ đề và tạo tính liên tục 
trong diễn ngôn tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu 
này sẽ không chỉ đóng góp vào việc hiểu sâu sắc 
hơn về cấu trúc ngữ pháp và diễn ngôn tiếng Việt, 
mà còn mở ra hướng nghiên cứu mới về mối quan 
hệ giữa các yếu tố ngữ pháp và tổ chức thông tin 
trong ngôn ngữ này.

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN   

2.1. Lý thuyết về cấu trúc thông tin của 
Lambrecht’s (1994) 

Lý thuyết cấu trúc thông tin của Lambrecht 
(1994) phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc câu và 
ngữ cảnh sử dụng, bao gồm sáu thành phần chính: 
giả định, khẳng định, định danh, kích hoạt, chủ 
đề và tiêu điểm. Mỗi thành phần này đóng vai trò 
quan trọng trong việc tổ chức thông tin trong câu.

Giả định và khẳng định liên quan trực tiếp đến 
khái niệm thông tin cũ và mới. Giả định đề cập 
đến thông tin cũ – những kiến thức mà người nói 
cho rằng người nghe đã biết hoặc có thể suy ra từ 
ngữ cảnh. Đây có thể là thông tin đã được đề cập 
trước đó, kiến thức chung, hoặc thông tin có thể 
suy luận từ tình huống giao tiếp. Ngược lại, khẳng 
định liên quan đến thông tin mới – những ý tưởng, 
khái niệm hoặc sự kiện mà người nói giới thiệu 
để mở rộng, bổ sung hoặc thay đổi hiểu biết của 
người nghe. 

Các thành phần khác của lý thuyết cũng đóng 
góp vào việc phân biệt và tổ chức thông tin cũ-mới. 
Định danh liên quan đến khả năng nhận diện tham 
chiếu của biểu thức ngôn ngữ, trong khi kích hoạt 
đề cập đến trạng thái nhận thức của tham chiếu 
trong tâm trí người nghe. Chủ đề thường là thông 
tin đã biết, tạo nền tảng cho việc giới thiệu thông 
tin mới, trong khi tiêu điểm nhấn mạnh thông tin 
mới hoặc quan trọng cần chú ý.

Lambrecht phân tích cú pháp, ngữ nghĩa và 
ngữ dụng để hiểu cách thức thiết lập cấu trúc thông 
tin. Ông cho rằng mỗi loại câu có quy tắc riêng 
về tổ chức thông tin, phụ thuộc vào giả định của 
người nói về trạng thái nhận thức của người nghe. 
Điều này phản ánh tính linh hoạt và phức tạp của 
việc tổ chức thông tin trong giao tiếp. 

Áp dụng lý thuyết này vào nghiên cứu vai trò 
của động từ trong tổ chức thông tin cấu trúc cũ-mới 
tiếng Việt, ta xem xét cách động từ thiết lập tiêu 
điểm và chủ đề, duy trì hay chuyển đổi tính liên 
tục của chủ đề, và ảnh hưởng đến cấu trúc thông 
tin qua đặc điểm thể và thời gian. Việc này giúp 
hiểu rõ hơn cách thức tiếng Việt sử dụng động từ 
để tổ chức và truyền đạt thông tin hiệu quả. Trong 
bối cảnh này, thông tin cũ và mới đóng vai trò then 
chốt. Thông tin cũ là nền tảng, là điểm khởi đầu 
cho việc giới thiệu thông tin mới. Nó giúp người 
nghe hoặc đọc dễ dàng kết nối và hiểu được thông 
điệp mới. Thông tin mới, được đưa ra thông qua 
khẳng định và tiêu điểm, là trọng tâm của thông 
điệp, mang lại giá trị thông tin và đóng góp vào sự 
phát triển của cuộc đối thoại hoặc văn bản.

2.2. Lý thuyết về ngữ pháp chức năng của 
Givón’s (2001) 

Ngữ pháp chức năng của Givón xem ngôn 
ngữ như một hệ thống giao tiếp toàn diện, không 
chỉ đơn thuần là tập hợp các quy tắc cấu trúc. Lý 
thuyết này nhấn mạnh tầm quan trọng của ngữ 
nghĩa và ngữ dụng trong việc hình thành cấu trúc 
thông tin, đặc biệt chú trọng đến tính liên tục của 
chủ đề trong diễn ngôn. Givón cho rằng ngôn ngữ 
cần được nghiên cứu trong bối cảnh sử dụng thực 
tế, không tách rời khỏi chức năng giao tiếp của nó.
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Một đặc điểm nổi bật trong lý thuyết của Givón 
là vai trò quan trọng của động từ trong việc duy trì 
hoặc thay đổi chủ đề. Theo ông, động từ không 
chỉ đơn thuần diễn tả hành động mà còn đóng vai 
trò then chốt trong việc xác định mối quan hệ giữa 
thông tin mới và cũ. Các đặc điểm về thể và thời 
gian của động từ có ảnh hưởng đáng kể đến cấu 
trúc thông tin, giúp người nghe hiểu rõ hơn về mối 
quan hệ giữa các sự kiện trong diễn ngôn. Ngoài 
ra, Givón cũng đặc biệt chú trọng đến chức năng 
ngữ dụng của động từ trong việc thực hiện các 
hành vi ngôn ngữ.

Phương pháp nghiên cứu của Givón kết hợp 
phân tích cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng, sử dụng 
cả công cụ định tính và định lượng để xác định 
các mẫu ngôn ngữ và quy tắc tổ chức thông tin. 
Cách tiếp cận đa chiều này giúp cung cấp cái nhìn 
toàn diện và sâu sắc về cách thức sử dụng ngôn 
ngữ trong giao tiếp thực tế. Bằng cách này, Givón 
tìm cách vượt qua giới hạn của các phương pháp 
nghiên cứu truyền thống, hướng tới sự hiểu biết 
đầy đủ hơn về cơ chế hoạt động của ngôn ngữ.

Dựa trên lý thuyết của Givón, nghiên cứu này 
áp dụng để phân tích vai trò của động từ tiếng Việt 
trong việc tổ chức thông tin theo cấu trúc cũ-mới. 
Cụ thể, nghiên cứu xem xét cách thức động từ thiết 
lập và duy trì chủ đề, tạo tiêu điểm trong câu, và 
đảm bảo tính liên tục của chủ đề trong diễn ngôn. 
Đồng thời, nghiên cứu cũng tập trung làm rõ ảnh 
hưởng của thể và thời gian động từ đối với cấu 
trúc thông tin, góp phần làm sáng tỏ hơn về mối 
tương tác phức tạp giữa ngữ pháp và ngữ dụng 
học trong tiếng Việt. Qua đó, nghiên cứu hướng tới 
việc cung cấp một cái nhìn sâu sắc và toàn diện về 
cách thức tiếng Việt sử dụng động từ để tổ chức và 
truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Phương pháp luận

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp định 
tính để làm rõ vai trò của động từ trong cấu trúc 
thông tin trong tiếng Việt. Dữ liệu được thu thập từ 
năm truyện ngắn tiếng Việt và xử lý bằng công cụ 
WordSmith. Quá trình phân tích tập trung vào việc 
xác định vai trò của động từ trong thiết lập và duy 

trì tiêu điểm, chủ đề trong câu, cũng như tính liên 
tục trong diễn ngôn. Phương pháp này dựa trên lý 
thuyết cấu trúc thông tin của Lambrecht (1994) và 
ngữ pháp chức năng của Givón (2001). Các đặc 
điểm về thể và thời gian của động từ được xem xét 
kỹ lưỡng để hiểu rõ ảnh hưởng của chúng đến cấu 
trúc thông tin. Phân tích ngữ liệu từ văn bản tiếng 
Việt giúp làm rõ vai trò của động từ trong việc điều 
hướng luồng thông tin giữa các phần cũ và mới 
của câu. Phương pháp này không chỉ giúp chúng 
ta có hiểu biết sâu sắcvề ngữ pháp và cấu trúc diễn 
ngôn tiếng Việt mà còn góp phần hiểu rõ hơn mối 
quan hệ giữa cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng học 
trong ngôn ngữ.

3.2. Thu thập và phân tích dữ liệu 

Dữ liệu được thu thập từ năm truyện ngắn 
tiếng Việt, đảm bảo tính đa dạng và phong phú của 
ngữ liệu. Quá trình thu thập dữ liệu tập trung vào 
các đoạn văn có chứa các động từ nhằm phục vụ 
mục tiêu nghiên cứu. Công cụ WordSmith được 
sử dụng để xử lý và phân tích dữ liệu, giúp phân 
tích tần suất, vị trí và vai trò của động từ trong câu. 
Quá trình phân tích dữ liệu bao gồm việc mã hóa 
các đoạn văn để nhận diện các động từ và xác định 
chức năng của chúng trong việc thiết lập và duy 
trì tiêu điểm, chủ đề, cũng như tính liên tục trong 
diễn ngôn.

Bảng 1. Ngữ liệu nghiên cứu

TT Tác 
phẩm Tác giả Năm

Số 
lượng 

động từ
Mã

1 Tuổi thơ 
dữ dội Phùng Quán 1988 2057 TTD

2 Lão Hạc Nam Cao 1943 1269 LH
3 Chí Phèo Nam Cao 1941 1475 CP
4 Tắt đèn Ngô Tất Tố 1937 2540 TD

5 Gió lạnh 
đầu mùa Thạch Lam 1937 689 GLDM

Dữ liệu sau khi mã hóa được phân tích theo 
các tiêu chí của lý thuyết cấu trúc thông tin của 
Lambrecht (1994) và ngữ pháp chức năng của 
Givón (2001). Các đặc điểm về thể và thời gian 
của động từ được xem xét kỹ lưỡng để hiểu rõ cách 
chúng ảnh hưởng đến việc tổ chức thông tin. Quá 
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trình phân tích này nhằm làm rõ vai trò của động 
từ trong việc điều hướng luồng thông tin giữa các 
phần cũ và mới của câu, đồng thời giúp chúng ta 
có hiểu biết sâu sắc về ngữ pháp và cấu trúc diễn 
ngôn tiếng Việt. Phương pháp thu thập và phân 
tích dữ liệu này giúp đảm bảo tính chính xác và 
toàn diện của kết quả nghiên cứu.

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Động từ trong thiết lập và duy trì tiêu điểm

Phần này phân tích ba chức năng chính của 
động từ trong cấu trúc thông tin tiếng Việt: thiết 
lập tiêu điểm, duy trì chủ đề và chuyển đổi chủ đề 
kèm tính liên tục dựa trên lý thuyết của Lambrecht 
và Givón. Bảng 2 trình bày số liệu thống kê từ năm 
tác phẩm văn học, cho thấy sự phân bố tương đối 
đồng đều của ba chức năng, với xu hướng chuyển 
đổi chủ đề chiếm ưu thế. Kết quả này phản ánh 
vai trò đa dạng và quan trọng của động từ trong 
tổ chức thông tin và duy trì tính mạch lạc của diễn 
ngôn tiếng Việt. 

Bảng 2. Vai trò của động từ trong thiết lập và 
duy trì tiêu điểm

TT Tác phẩm
Thiết 

lập tiêu 
điểm

Duy trì 
chủ đề

Chuyển đổi 
chủ đề và 

tính liên tục

1 Tuổi thơ dữ 
dội 89 104 122

2 Lão Hạc 71 88 97
3 Chí Phèo 82 96 110
4 Tắt đèn 134 158 171

5 Gió lạnh đầu 
mùa 65 79 83

4.1.1. Thiết lập tiêu điểm

Động từ trong tiếng Việt đóng vai trò quan 
trọng trong việc tổ chức hông tin cũ-mới trong 
câu. Thông tin cũ là những nội dung đã được đề 
cập trước đó hoặc đã biết, trong khi thông tin mới 
là những nội dung lần đầu được giới thiệu hoặc 
cần nhấn mạnh. Khả năng thiết lập tiêu điểm của 
động từ thể hiện sự tinh tế của tiếng Việt, nơi ngôn 
từ trở thành trọng tâm của sự chú ý. Thông qua 
việc sử dụng vị trí, ngữ điệu và cấu trúc câu, động 
từ có thể nâng cao giá trị thông tin của các yếu tố 

mới hoặc quan trọng, tạo nên một bản đồ tri nhận 
cho người tiếp nhận.

Vị trí của động từ trong câu đóng vai trò quan 
trọng trong việc tổ chức thông tin. Động từ đặt ở 
đầu câu thường nhấn mạnh thông tin mới, trong 
khi động từ ở cuối câu thường kết nối với thông 
tin cũ. Cách kết hợp của động từ với các thành 
phần khác trong câu cũng góp phần tạo nên cấu 
trúc thông tin. Ví dụ, trong câu Lão Hạc bán con 
chó (LH-15), Lão Hạc là thông tin cũ (chủ ngữ đã 
biết), trong khi bán con chó là thông tin mới được 
nhấn mạnh thông qua động từ “bán”. Động từ này 
kết nối thông tin cũ (chủ ngữ) với thông tin mới 
(hành động bất thường), tạo nên tiêu điểm của câu.

Ý nghĩa khái quát của động từ có thể định 
hướng sự chú ý vào thông tin mới hoặc liên kết 
với thông tin cũ. Sự kết hợp ngữ nghĩa của động 
từ với các từ xung quanh tạo nên mạch thông tin 
liên kết. Trong ví dụ Đánh chết cái thằng chết tiệt 
ấy đi! (CP-78), cụm động từ “đánh chết” đặt ở đầu 
câu nhấn mạnh thông tin mới (hành động bạo lực), 
trong khi cái thằng chết tiệt ấy là thông tin cũ (đối 
tượng đã được biết đến). Ý nghĩa mạnh mẽ của 
động từ “đánh chết” tạo nên tiêu điểm cho toàn 
bộ câu.

Hơn nữa, động từ có thể được sử dụng để nhấn 
mạnh thông tin mới thông qua ngữ điệu hoặc cấu 
trúc câu đặc biệt. Chức năng ngữ dụng của động 
từ trong việc thực hiện hành vi ngôn ngữ cũng góp 
phần tổ chức thông tin. Quá trình này không chỉ 
đơn giản là việc truyền tải thông tin, mà còn là 
chiến thuật điều hướng tư duy, nơi mà mỗi việc 
lựa chọn ngôn ngữ đều mang một ý đồ giao tiếp. 
Qua đó, động từ trở thành chìa khóa cho hiểu biết, 
dẫn dắt người nghe hay người đọc đến những điểm 
then chốt của thông điệp.

Từ số liệu thống kê, ta thấy sự khác biệt trong 
việc sử dụng động từ để thiết lập tiêu điểm giữa 
các tác phẩm. Tắt đèn có số lượng động từ thiết lập 
tiêu điểm cao nhất (134), phản ánh xu hướng sử 
dụng động từ để nhấn mạnh thông tin mới và tạo 
kịch tính. Ngược lại, Gió lạnh đầu mùa (65) tập 
trung vào miêu tả tâm lý, ít sử dụng động từ mạnh 
để tạo tiêu điểm thông tin mới. Những đặc điểm 
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này giúp người nói/viết truyền đạt thông điệp hiệu 
quả bằng cách nhấn mạnh thông tin quan trọng. 
Trong nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, hiểu 
biết này giúp phân tích và hướng dẫn cách sử dụng 
động từ để tổ chức thông tin cũ-mới một cách hiệu 
quả trong tiếng Việt, phù hợp với lý thuyết của 
Lambrecht và Givón về vai trò của động từ trong 
cấu trúc thông tin và chức năng ngữ dụng.

4.1.2. Duy trì chủ đề

Trong cấu trúc thông tin tiếng Việt, động từ 
đóng vai trò then chốt trong việc duy trì chủ đề. 
Chức năng này nhằm đảm bảo tính nhất quán và 
tính liên tục của chủ đề chính xuyên suốt câu, từ 
đó tạo nên sự gắn kết trong diễn ngôn. Để thực 
hiện chức năng này, người viết có thể áp dụng ba 
phương pháp: tái sử dụng động từ đã xuất hiện, lựa 
chọn các từ đồng nghĩa, hoặc vận dụng những từ 
có mối liên hệ ngữ nghĩa chặt chẽ với chủ đề. Qua 
đó, thông tin được truyền tải một cách mạch lạc và 
có hệ thống.

Trong truyện Tuổi thơ dữ dội: Mẹ tôi đi chợ 
từ sáng sớm. Bà đi bộ suốt quãng đường dài năm 
cây số. Bà mua đủ thứ rau quả, cá thịt. Rồi bà 
gánh về, nấu cơm cho cả nhà (TTD-23). Ở đây, 
các động từ đi, mua, gánh và nấu đều liên quan 
đến hoạt động của mẹ, giúp duy trì chủ đề về công 
việc hàng ngày của bà. Một ví dụ khác từ Tắt đèn: 
Chị Dậu cố gắng vay tiền khắp nơi. Chị đi hết nhà 
này đến nhà khác. Chị năn nỉ, chị khóc lóc (TD-
56). Các động từ cố gắng, đi, năn nỉ, khóc lóc đều 
tập trung vào nỗ lực của chị Dậu, duy trì chủ đề về 
sự khó khăn và tuyệt vọng của nhân vật.

Bảng 2 cho ta thấy Tắt đèn có số lượng động từ 
duy trì chủ đề cao nhất (158), trong khi Gió lạnh 
đầu mùa có ít nhất (79). Điều này có thể là do Tắt 
đèn tập trung vào số phận của một vài nhân vật 
chính xuyên suốt câu chuyện, trong khi Gió lạnh 
đầu mùa có nhiều nhân vật và tình huống đan xen, 
ít tập trung vào một chủ đề liên tục.

Vai trò của đặc điểm này trong giao tiếp là 
tạo sự liên kết và mạch lạc trong diễn ngôn, giúp 
người nghe hay người đọc dễ dàng theo dõi và 
hiểu ý chính. Trong nghiên cứu ngôn ngữ, nó cung 

cấp hiểu biết về cách động từ tổ chức và duy trì  
thông tin trong tiếng Việt. Đối với việc dạy ngôn 
ngữ, hiểu biết này giúp giáo viên hướng dẫn học 
sinh cách sử dụng động từ để tạo sự gắn kết trong 
bài viết hoặc bài nói. Những phát hiện này phù hợp 
với lý thuyết của Givón về tính liên tục của chủ đề 
trong diễn ngôn và vai trò của động từ trong việc 
duy trì chủ đề, cũng như lý thuyết của Lambrecht 
về mối quan hệ giữa cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ 
dụng trong cấu trúc thông tin.

4.1.3. Chuyển đổi chủ đề và tính liên tục

Vai trò của động từ trong cấu trúc thông tin 
tiếng Việt không chỉ giới hạn ở việc duy trì chủ 
đề mà còn bao gồm khả năng chuyển đổi và đảm 
bảo tính liên tục của diễn ngôn. Cụ thể, động từ có 
thể được sử dụng như một công cụ tinh tế để điều 
hướng chủ đề sang một góc nhìn mới hoặc một 
lĩnh vực hoàn toàn khác. Đồng thời, nó vẫn duy 
trì được sự mạch lạc và liên kết trong toàn bộ văn 
bản. Kỹ thuật này thường được thực hiện thông 
qua việc giới thiệu các hành động hoặc trạng thái 
mới, tạo ra những bước chuyển tiếp suôn sẻ và tự 
nhiên giữa các chủ đề, đảm bảo tính liền mạch của 
toàn bộ diễn ngôn.

Lấy một ví dụ trong tác phẩm Chí Phèo: Chí 
Phèo say rượu, nằm vật ra đường. Bỗng hắn nghe 
tiếng khóc trẻ con. Hắn gượng dậy, lảo đảo bước 
về phía tiếng khóc (CP-45). Ở đây, động từ nghe 
chuyển chủ đề từ trạng thái say rượu của Chí Phèo 
sang sự xuất hiện của tiếng khóc trẻ con, trong khi 
gượng dậy và lảo đảo bước duy trì tính liên tục 
bằng cách mô tả phản ứng của nhân vật. Một ví dụ 
khác từ Tuổi thơ dữ dội: Tôi đang chơi đùa trong 
sân. Chợt mẹ gọi vào nhà. Bà bảo tôi chuẩn bị đồ 
đạc để đi sơ tán (TTD-67). Động từ gọi chuyển 
chủ đề từ hoạt động vui chơi sang tình huống mới, 
trong khi bảo và chuẩn bị duy trì tính liên tục của 
diễn ngôn.

Số liệu trong bảng 2 cho ta thấy Tắt đèn có số 
lượng động từ chuyển đổi chủ đề và tính liên tục 
cao nhất (171), trong khi Gió lạnh đầu mùa có ít 
nhất (83). Điều này có thể là do Tắt đèn có cốt 
truyện phức tạp với nhiều tình huống và nhân vật 
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đan xen, đòi hỏi nhiều sự chuyển đổi chủ đề, trong 
khi Gió lạnh đầu mùa tập trung vào một số ít tình 
huống và nhân vật chính.

Qua những phân tích này cho ta thấy vai trò 
của chuyển đổi chủ đề và tính liên tục trong giao 
tiếp là tạo sự linh hoạt và đa dạng trong diễn ngôn, 
giúp người nói hay viết có thể chuyển đổi giữa 
các chủ đề một cách tự nhiên mà vẫn duy trì được 
tính liên tục. Trong nghiên cứu ngôn ngữ, nó cung 
cấp hiểu biết về cách tổ chức và liên kết thông tin 
trong tiếng Việt. Đối với việc dạy ngôn ngữ, hiểu 
biết này giúp giáo viên hướng dẫn học sinh cách 
sử dụng động từ để tạo sự chuyển tiếp mượt mà 
giữa các ý trong bài viết hoặc bài nói. Những phát 
hiện này phù hợp với lý thuyết của Givón về tính 
liên tục của chủ đề trong diễn ngôn và vai trò của 
động từ trong việc duy trì hoặc thay đổi chủ đề. Nó 
cũng tương thích với lý thuyết của Lambrecht về 
mối quan hệ giữa cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng 
trong cấu trúc thông tin, cho thấy cách động từ có 
thể được sử dụng để điều chỉnh trọng tâm thông tin 
trong câu và đoạn văn.

4.2. Thể và thời gian của động từ trong cấu 
trúc thông tin

Phần này nhằm mục đích phân tích ảnh hưởng 
của các đặc điểm về thể và thời gian của động từ 
đối với cách tổ chức và truyền đạt thông tin trong 
câu tiếng Việt. Cách tiếp cận này giúp làm rõ cách 
mà các yếu tố ngữ pháp này tương tác với cấu trúc 
thông tin, đóng góp vào việc thiết lập tiêu điểm, 
duy trì chủ đề và tạo sự liên kết trong diễn ngôn. 
Số liệu thống kê được trình bày trong Bảng 3 cho 
thấy rằng thể quá khứ được sử dụng phổ biến nhất 
trong tất cả các tác phẩm, sau đó là thể hiện tại. 
Thể hoàn thành, tiếp diễn và tương lai có tần suất 
xuất hiện thấp hơn. Đáng chú ý, số lượng động từ 
ở các thể cao hơn trong tác phẩm Tuổi thơ dữ dội 
và Chí Phèo so với các tác phẩm khác, trong khi 
Gió lạnh đầu mùa lại có số lượng ít nhất. Sự phân 
bố này phản ánh đặc điểm về phong cách và nội 
dung của từng tác phẩm, cũng như gợi ý về vai trò 
của thể và thời gian của động từ trong việc tổ chức 
thông tin trong văn bản tiếng Việt.

Bảng 3. Thể và thời gian của động từ 
trong cấu trúc thông tin

TT Tác 
phẩm

Thể 
hoàn 
thành

Thể 
quá 
khứ

Thể 
tiếp 
diễn

Thể 
hiện 
tại 

Thể 
tương 

lai

1 Tuổi thơ 
dữ dội 450 3700 600 2850 521

2 Lão Hạc 200 2500 350 1050 210
3 Chí Phèo 430 3600 575 2820 440
4 Tắt đèn 300 2900 450 2300 293

5 Gió lạnh 
đầu mùa 150 1800 300 850 90

4.2.1. Tác động của thể

Thể của động từ trong tiếng Việt có tác động 
lớn cũng như vai trò quan trọng trong cách tổ chức 
thông tin. Đặc điểm này được thể hiện thông qua 
các thể như hoàn thành, tiếp diễn, quá khứ, hay 
tương lai của hành động, từ đó có ảnh hưởng đến 
cách nhận thức của người đọc và nghe về thông tin 
mới và cũ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của 
việc sử dụng các thể của động từ trong việc truyền 
đạt thông tin.

Trong Tuổi thơ dữ dội: Mẹ tôi đã nấu xong bữa 
cơm (TTD-34). Thể hoàn thành đã nấu xong chỉ ra 
rằng hành động nấu cơm là thông tin cũ, đã hoàn 
tất. Ngược lại, trong Chí Phèo (CP): Hắn đang 
uống rượu say mèm (CP-67), hành động tiếp diễn 
đang uống nhấn mạnh tính hiện tại và mới mẻ của 
hành động, thu hút sự chú ý của người đọc vào 
trạng thái hiện tại của nhân vật.

So sánh các tác phẩm, ta thấy Tuổi thơ dữ dội 
và Chí Phèo có số lượng động từ ở thể quá khứ 
và hiện tại cao hơn hẳn (3700 và 2850 cho TTD, 
3600 và 2820 cho CP). Điều này cho ta biết rằng 
có thể do hai tác phẩm này tập trung vào việc kể 
lại các sự kiện đã xảy ra và mô tả tình huống hiện 
tại của nhân vật. Ngược lại, Gió lạnh đầu mùa có 
số lượng động từ ít hơn ở tất cả các thể, phản ánh 
phong cách văn chương giản dị và tập trung vào 
nội tâm nhân vật hơn là hành động.

Như vậy, vai trò thể của động từ trong cấu trúc 
thông tin là định hướng sự chú ý của người đọc và 
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nghe, phân biệt giữa thông tin cũ và mới, và tạo ra 
mối liên kết giữa các sự kiện trong diễn ngôn. Phát 
hiện này phù hợp với lý thuyết của Givón về vai 
trò của đặc điểm ngữ pháp trong việc tổ chức thông 
tin, cũng như quan điểm của Lambrecht về mối 
quan hệ giữa cú pháp và cấu trúc thông tin. Tuy 
nhiên, cần lưu ý rằng trong tiếng Việt, thể thường 
được thể hiện qua từ chỉ thời gian hơn là biến đổi 
hình thái của động từ, điều này tạo ra sự linh hoạt 
trong việc sử dụng thể để tổ chức thông tin.

4.2.2. Vai trò của thời gian

Thời gian đóng vai trò quan trọng trong việc tổ 
chức và truyền đạt thông tin trong tiếng Việt. Bằng 
cách xác lập mối tương quan thời gian giữa các sự 
kiện, nó tạo nên một khung tham chiếu cho toàn bộ 
diễn ngôn. Khung tham chiếu này không chỉ giúp 
người đọc và người nghe định vị chính xác các sự 
kiện, mà còn làm rõ mối liên hệ giữa chúng. Sự 
sắp xếp thông tin theo trục thời gian này có ảnh 
hưởng sâu sắc đến cách thông điệp được cấu trúc 
và truyền tải. Qua đó, nó tạo điều kiện cho người 
tiếp nhận nắm bắt được ý nghĩa cốt lõi của thông 
tin, đồng thời hiểu được bối cảnh và mối quan hệ 
logic giữa các yếu tố trong diễn ngôn.

Xét ví dụ trong Tắt đèn: Ngày mai, chị Dậu sẽ 
đi vay tiền (TD-89). Thời gian tương lai sẽ tạo ra 
một kỳ vọng, hướng sự chú ý của người đọc vào 
hành động sắp xảy ra. Ngược lại, trong Lão Hạc: 
Hôm qua lão đã bán con chó (LH-56), thời gian 
quá khứ đã đặt hành động vào bối cảnh đã xảy ra, 
tạo nền tảng cho các sự kiện tiếp theo. Cả hai ví dụ 
đều cho thấy cách thời gian của động từ định hình 
cấu trúc thông tin, tạo ra mối liên kết giữa các sự 
kiện trong diễn ngôn.

Ta thấy Tuổi thơ dữ dội và Chí Phèo có số 
lượng động từ ở thời quá khứ cao nhất (3700 và 
3600), trong khi Gió lạnh đầu mùa có số lượng 
thấp nhất (1800). Điều này có thể phản ánh đặc 
điểm thể loại và phong cách kể chuyện của từng 
tác phẩm. Tuổi thơ dữ dội và Chí Phèo là những 
câu chuyện hồi ức hoặc kể lại sự kiện đã qua, nên 
sử dụng nhiều động từ quá khứ. Ngược lại, Gió 
lạnh đầu mùa có thể tập trung vào mô tả tâm trạng 

và cảm xúc hiện tại của nhân vật, nên ít sử dụng 
động từ quá khứ hơn.

Rõ ràng, thời gian của động từ trong cấu trúc 
thông tin được tạo ra bởi một mạch thời gian cho 
diễn ngôn, giúp cho việc hiểu được trình tự và mối 
quan hệ giữa các sự kiện. Quan điểm của Givón về 
tính liên tục của chủ đề trong diễn ngôn và quan 
điểm của Lambrecht về vai trò của cú pháp trong 
cấu trúc thông tin được phản ánh. Cần lưu ý rằng 
tiếng Việt thường biểu hiện thời gian thông qua từ 
chỉ thời gian hơn là thông qua biến đổi hình thái 
của động từ, tạo ra sự linh hoạt trong việc sử dụng 
thời gian để tổ chức thông tin. Việc này đã phát 
hiện ra cách tiếp cận mới về cách tổ chức thông 
tin trong tiếng Việt, mở ra hướng nghiên cứu mới 
về mối quan hệ giữa thời gian động từ và cấu trúc 
thông tin trong các ngôn ngữ đơn lập.

4.2.3. Tương tác thể-thời gian

Việc tổ chức thông tin trong câu tiếng Việt 
được cho là phụ thuộc vào tương tác giữa thể và 
thời gian của động từ. Mối quan hệ phức tạp này 
giữa cách biểu đạt thời gian và trạng thái hoàn 
thành của hành động tạo ra nhiều lớp ý nghĩa khác 
nhau trong ngôn ngữ. Tương tác này mang lại một 
ma trận ngữ nghĩa, trong đó thời gian (quá khứ, 
hiện tại, tương lai) kết hợp với thể (hoàn thành, 
tiếp diễn, đơn) để truyền đạt thông tin về trình tự, 
kéo dài và hoàn thành của các sự kiện. Điều này 
được xem là yếu tố quan trọng trong việc hiểu rõ 
văn phong và cấu trúc ngôn ngữ Việt Nam.

Trong Tắt đèn: Chị Dậu đã đi vay tiền từ sáng 
sớm và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm (TD-89). Ở đây, 
đã đi vay (thể hoàn thành, thời gian quá khứ) kết 
hợp với đang tiếp tục tìm kiếm (thể tiếp diễn, thời 
gian hiện tại) tạo ra một bức tranh toàn diện về nỗ 
lực liên tục của nhân vật. Một ví dụ khác từ Chí 
Phèo: Hắn sẽ uống rượu cả đêm và sẽ gây gổ với 
làng xóm như mọi khi (CP-156). Sự kết hợp giữa 
sẽ uống và sẽ gây gổ (thể đơn, thời gian tương lai) 
không chỉ dự đoán hành động trong tương lai mà 
còn ngụ ý về tính lặp đi lặp lại của hành vi này.

Bảng 3 cho ta thấy Tuổi thơ dữ dội và Chí 
Phèo có số lượng động từ ở các thể và thời gian 
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đa dạng hơn (ví dụ: 450 thể hoàn thành, 3700 thể 
quá khứ cho TTD). Điều này có thể do hai tác 
phẩm này có cốt truyện phức tạp, đòi hỏi sự miêu 
tả chi tiết về thời gian và trạng thái của các sự 
kiện. Ngược lại, Gió lạnh đầu mùa có số lượng ít 
hơn ở tất cả các thể và thời gian, có thể phản ánh 
phong cách kể chuyện tập trung vào khoảnh khắc 
hiện tại nhiều hơn.

Như vậy, tương tác thể và thời gian trong cấu 
trúc thông tin có vai trò quan trọng trong việc 
tạo ra một mạng lưới ý nghĩa phức tạp, giúp cho 
người đọc hiểu được mối quan hệ giữa các sự kiện 
trong diễn ngôn. Điều này được xem là phản ánh 
chính xác theo lý thuyết về tính liên tục của chủ đề 
và cách thông tin được sắp xếp trong diễn ngôn, 
theo quan điểm của Givón. Bên cạnh đó, thì việc 
này cũng hoàn toàn phù hợp với quan điểm của 
Lambrecht về mối liên kết giữa cú pháp, ngữ nghĩa 
và ngữ dụng trong cấu trúc thông tin. Tuy nhiên, 
cần nhấn mạnh rằng ở tiếng Việt, sự tương tác này 
thường được biểu hiện thông qua từ ngữ chỉ thời 
gian hơn là qua việc biến đổi hình thái của động từ, 
từ đó tạo ra một phong cách tổ chức thông tin khác 
biệt so với nhiều ngôn ngữ khác.

4.3. Chức năng ngữ dụng của động từ

Phần này phân tích các chức năng ngữ dụng 
của động từ khi thông tin được tổ chức trong cấu 
trúc cũ-mới của tiếng Việt. Mục tiêu chính là để 
làm rõ vai trò đa dạng của động từ không chỉ ở 
mức độ cú pháp và ngữ nghĩa, mà còn ở khía cạnh 
ngữ dụng trong việc giao tiếp. Ba chức năng ngữ 
dụng chính của động từ được tóm tắt trong Bảng 4: 
hành vi ngôn ngữ được thực hiện, thái độ và quan 
điểm được biểu đạt, và ảnh hưởng của ngữ cảnh. 
Dữ liệu thống kê cho thấy sự phân bố của các chức 
năng này trong năm tác phẩm văn học đã được 
nghiên cứu. Phân tích này dựa trên lý thuyết về 
ngữ dụng học của Givón và cấu trúc thông tin của 
Lambrecht, nhằm mang lại cái nhìn tổng quan về 
việc sử dụng động từ để thực hiện các chức năng 
giao tiếp, biểu hiện ý kiến của người nói, và tương 
tác với bối cảnh khi tổ chức và truyền đạt thông 
tin. Nghiên cứu này giúp làm rõ mối liên kết phức 
tạp giữa cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng trong 
việc tổ chức thông tin bằng tiếng Việt.

Bảng 4. Chức năng ngữ dụng của động từ

TT Tác 
phẩm

Thực hiện 
hành vi 

ngôn ngữ

Biểu đạt 
thái độ và 
quan điểm

Ảnh hưởng 
của ngữ 

cảnh

1 Tuổi thơ 
dữ dội 100 150 200

2 Lão Hạc 50 70 100
3 Chí Phèo 80 120 150
4 Tắt đèn 90 130 200

5 Gió lạnh 
đầu mùa 60 100 150

4.3.1. Thực hiện hành vi ngôn ngữ

Động từ trong tiếng Việt không chỉ đơn thuần 
là công cụ mô tả, mà còn là phương tiện để thực 
thi các hành vi ngôn ngữ. Chức năng ngữ dụng 
này thể hiện sự linh hoạt về sự biến đổi của ngôn 
từ, nơi lời nói trở thành hành động. Khi được sử 
dụng trong các ngữ cảnh giao tiếp cụ thể, động 
từ có khả năng tạo ra những tác động thực tế như 
đưa ra yêu cầu, thiết lập lời hứa, phát đi cảnh báo, 
hay công bố quyết định. Đây chính là minh chứng 
cho sự giao thoa tinh tế giữa ngôn ngữ và thực tại, 
nơi ranh giới giữa lời nói và hành động trở nên 
mờ nhạt. Thông qua việc vận dụng chức năng này, 
người nói không chỉ truyền đạt ý tưởng mà còn 
tạo ra những thay đổi cụ thể trong môi trường xã 
hội, làm phong phú thêm quá trình tương tác và 
giao tiếp.

Xét ví dụ trong Tắt đèn: Tôi xin hứa sẽ trả đủ 
số tiền (TD-112). Động từ hứa ở đây không chỉ 
mô tả hành động hứa hẹn mà còn thực sự tạo ra lời 
hứa. Tương tự, trong Chí Phèo: Tao cảnh cáo mày, 
đừng có mà léng phéng (CP-89). Động từ cảnh 
cáo vừa mô tả hành động cảnh báo vừa thực hiện 
chính hành động đó. Cả hai ví dụ đều cho thấy 
cách động từ được sử dụng để thực hiện các hành 
vi ngôn ngữ cụ thể, tạo ra tác động trực tiếp đến 
tình huống giao tiếp.

Từ số liệu trong bảng 4, ta thấy Chí Phèo có số 
lượng động từ thực hiện hành vi ngôn ngữ cao nhất 
(178), trong khi Gió lạnh đầu mùa có ít nhất (62). 
Điều này có thể phản ánh tính chất của từng tác 
phẩm: Chí Phèo có nhiều đối thoại và tình huống 
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xung đột, đòi hỏi nhiều hành vi ngôn ngữ trực tiếp, 
trong khi Gió lạnh đầu mùa tập trung vào mô tả và 
suy ngẫm nội tâm hơn. Sự khác biệt này không chỉ 
phản ánh phong cách viết của tác giả mà còn cho 
thấy cách thức tổ chức thông tin khác nhau trong 
mỗi tác phẩm.

Cho nên, chức năng thực hiện hành vi ngôn 
ngữ trong cấu trúc thông tin là tạo ra các điểm 
nhấn trong diễn ngôn, đánh dấu những khoảnh 
khắc quan trọng khi lời nói trực tiếp tác động đến 
các tình huống. Điều này phù hợp với lý thuyết của 
Lambrecht về vai trò của động từ trong việc xác 
định tiêu điểm trong câu, cũng như quan điểm của 
Givón về chức năng ngữ dụng của động từ trong 
tổ chức thông tin. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong 
tiếng Việt, việc thực hiện hành vi ngôn ngữ thông 
qua động từ có thể phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh 
và ngữ điệu hơn là hình thái ngữ pháp, điều này 
tạo ra một cách tiếp cận độc đáo trong việc nghiên 
cứu cấu trúc thông tin trong ngôn ngữ này.

4.3.2. Biểu đạt thái độ và quan điểm

Trong bản thể của tiếng Việt, động từ không 
đơn thuần là yếu tố ngữ pháp, mà còn là phương 
tiện tinh tế để truyền tải tâm tư, tình cảm của người 
sử dụng ngôn ngữ. Chức năng ngữ dụng này biến 
mỗi động từ thành một lăng kính, qua đó thái độ 
và quan điểm của người nói được chiếu rọi lên sự 
việc. Khi lựa chọn một động từ cụ thể, người nói 
đồng thời định hình cách thức mà thông điệp của 
họ sẽ được tiếp nhận và diễn giải. Sự tinh tế trong 
việc sử dụng động từ không chỉ làm phong phú 
nội dung truyền đạt mà còn tạo ra một không gian 
đối thoại đa chiều, nơi ý nghĩa được bồi đắp bởi cả 
người nói và người nghe. Qua đó, giao tiếp trở nên 
sâu sắc hơn, vượt qua giới hạn của thông tin đơn 
thuần, tạo nên sự kết nối và đồng cảm giữa các cá 
nhân trong cộng đồng ngôn ngữ.

Lấy một ví dụ trong Chí Phèo: Hắn căm thù cả 
thế giới (CP-89). Động từ căm thù không chỉ mô 
tả cảm xúc của Chí Phèo mà còn thể hiện thái độ 
tiêu cực mạnh mẽ của nhân vật. Tương tự, trong 
Tắt đèn: Chị Dậu khóc nức nở (TD-112), động từ 

khóc nức nở không chỉ miêu tả hành động mà còn 
truyền tải nỗi đau và sự tuyệt vọng của nhân vật. 
Cả hai ví dụ đều cho thấy cách động từ được sử 
dụng để biểu đạt thái độ và cảm xúc mạnh mẽ.

Bảng 4 cho ta thấy Chí Phèo và Tắt đèn có số 
lượng động từ biểu đạt thái độ và quan điểm cao 
hơn (450-500 lần xuất hiện) so với Gió lạnh đầu 
mùa (200 lần). Điều này có thể là do Chí Phèo 
và Tắt đèn tập trung vào mô tả số phận và cảm 
xúc của các nhân vật trong hoàn cảnh khó khăn, 
đòi hỏi việc sử dụng nhiều động từ mang tính biểu 
cảm. Ngược lại, Gió lạnh đầu mùa có thể tập trung 
vào miêu tả khung cảnh và sự việc hơn là diễn tả 
cảm xúc nhân vật.

Tóm lại, biểu đạt thái độ và quan điểm trong 
giao tiếp là tạo ra sự đồng cảm và kết nối giữa 
người nói/viết và người nghe/đọc, đồng thời làm 
cho ngôn ngữ trở nên sinh động và giàu cảm xúc 
hơn. Trong nghiên cứu ngôn ngữ, nó cung cấp hiểu 
biết về cách người Việt sử dụng động từ để truyền 
tải thái độ và quan điểm. Phát hiện này phù hợp 
với lý thuyết của Givón về chức năng ngữ dụng 
của động từ trong tổ chức thông tin, cũng như quan 
điểm của Lambrecht về mối quan hệ giữa cú pháp, 
ngữ nghĩa và ngữ dụng trong cấu trúc thông tin. 
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc biểu đạt thái độ và 
quan điểm qua động từ có thể khác nhau giữa các 
ngôn ngữ và văn hóa, đòi hỏi nghiên cứu sâu hơn 
về khía cạnh liên văn hóa của hiện tượng này.

4.3.3. Ảnh hưởng của ngữ cảnh

Ngữ cảnh đóng vai trò quyết định trong việc 
định hình chức năng ngữ dụng của động từ tiếng 
Việt, đặc biệt là trong việc xác định và tổ chức 
thông tin cũ và mới. Đây là một quá trình biến đổi 
tinh tế, trong đó ý nghĩa cốt lõi của động từ được 
điều chỉnh và mở rộng dựa trên các yếu tố xung 
quanh. Bối cảnh giao tiếp, vị thế xã hội của người 
tham gia, cùng với kiến thức nền tảng chung tạo 
nên một ma trận phức hợp, qua đó ý nghĩa của 
động từ được điều chỉnh cho phù hợp với ngữ cảnh.

Xét ví dụ từ Chí Phèo: Hắn uống rượu (CP-
78), ta thấy sự phức tạp trong việc xác định thông 
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tin cũ và mới. Trên bề mặt, động từ “uống” có vẻ 
như thể hiện thông tin cũ, vì hành động uống rượu 
của Chí Phèo là một đặc điểm quen thuộc của nhân 
vật này. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh cụ thể của câu 
chuyện về một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, hành động 
uống rượu mang một ý nghĩa mới và sâu sắc hơn. 
Nó không chỉ là việc tiêu thụ đồ uống mà còn biểu 
thị sự trốn tránh thực tại và tự hủy hoại bản thân. 
Trong trường hợp này, động từ “uống” thực sự thể 
hiện cả thông tin cũ lẫn thông tin mới. Xét trên bề 
mặt cấu trúc câu, nó là thông tin cũ – một hành 
động quen thuộc của Chí Phèo. Tuy nhiên, thông 
tin mới nằm ở ý nghĩa hàm ẩn của hành động này 
trong bối cảnh cụ thể của câu chuyện. Thông tin 
mới không nằm trực tiếp trong từ ngữ, mà phải 
được suy luận từ ngữ cảnh và kiến thức nền tảng 
của người đọc về nhân vật và câu chuyện.

Vì thế, đây chính là ý nghĩa hàm ẩn, một khía 
cạnh quan trọng trong việc tổ chức thông tin cũ-mới 
trong tiếng Việt. Động từ “uống” trong trường hợp 
này đóng vai trò như một cầu nối giữa thông tin cũ 
(hành động quen thuộc của Chí Phèo) và thông tin 
mới (ý nghĩa sâu sắc của hành động trong bối cảnh 
cụ thể). Thông tin mới, do đó, nằm trong sự diễn 
giải của người đọc về ý nghĩa của hành động uống 
rượu trong bối cảnh rộng hơn của câu chuyện.

Khi đối chiếu số liệu trong bảng 4, ta thấy Chí 
Phèo có số lượng động từ chịu ảnh hưởng mạnh 
của ngữ cảnh cao nhất (450), trong khi Gió lạnh 
đầu mùa có số lượng thấp nhất (200). Điều này 
phản ánh sự khác biệt trong cách các tác phẩm 
sử dụng ngữ cảnh để tạo nên ý nghĩa. Trong Chí 
Phèo, bối cảnh xã hội phức tạp và đa dạng đòi hỏi 
người đọc phải liên tục diễn giải ý nghĩa của các 
hành động dựa trên ngữ cảnh, tạo ra nhiều lớp ý 
nghĩa và làm phong phú nội dung văn học. Ngược 
lại, Gió lạnh đầu mùa tập trung vào không gian và 
thời gian hạn chế hơn, có thể ít đòi hỏi sự diễn giải 
phức tạp từ ngữ cảnh.

5. KẾT LUẬN

Bằng việc áp dụng thuyết của Lambrecht 
(1994) và Givón (2001), nghiên cứu đã làm rõ cách 

thức động từ thiết lập, duy trì tiêu điểm, chủ thể, và 
sự lặp đi lặp lại trong diễn ngôn. Phân tích ngữ liệu 
từ năm truyện ngắn cho thấy động từ không những 
có vai trò đối với việc truyền tải thông tin mà còn 
đối với việc tổ chức thông tin mới và cũ. 

Nghiên cứu này đã đóng góp đáng kể vào việc 
mở rộng hiểu biết về cơ chế hoạt động của từ vựng 
và cấu trúc diễn ngôn trong tiếng Việt. Kết quả thu 
được không chỉ củng cố mà còn làm phong phú 
thêm lý thuyết của Lambrecht và Givón, khẳng 
định vai trò then chốt của động từ trong quá trình 
xác định, chuyển hoá nội dung và thiết lập trọng 
tâm thông tin trong câu. Đồng thời, nghiên cứu 
cũng thiết lập một khung lý thuyết toàn diện, tích 
hợp các góc độ cấu trúc, từ vựng và ngữ dụng học 
trong việc phân tích động từ. Qua đó, nó cung cấp 
một nền tảng vững chắc cho các nghiên cứu tiếp 
theo về vai trò đa chiều của động từ trong hệ thống 
ngôn ngữ tiếng Việt.

Mặc dù nghiên cứu đã thu được những thành 
tựu nhất định, nhưng còn một vài thiếu sót. Đầu 
tiên, việc phân tích ngữ liệu chỉ tập trung nghiên 
cứu một số ít tác phẩm nên có thể không khái quát 
được về sự phong phú của tiếng Việt thông qua 
các ngữ cảnh hội thoại khác. Thứ hai, nghiên cứu 
tương lai chỉ chú trọng tới phân tích định tính, 
thiếu sự phối hợp với phân tích định lượng nhằm 
cung cấp một góc nhìn bao quát hơn về vai trò của 
động từ. 

 Để giải quyết các vấn đề trên, hướng nghiên 
cứu tiếp theo nên mở rộng quy mô ngữ liệu, bao 
quát tất cả các ngữ cảnh giao tiếp khác chẳng hạn 
như hội thoại hàng ngày, giao tiếp hành chính, và 
văn bản chuyên môn. Bên cạnh đó, việc sử dụng 
các phương pháp nghiên cứu định lượng sẽ góp 
phần cung cấp một góc nhìn toàn diện hơn về vai 
trò và sự liên quan của động từ đến việc tổ chức 
thông tin. Cuối cùng, nghiên cứu cũng nên phân 
tích tương quan về bối cảnh xã hội đối với chức 
năng ngữ dụng của động từ nhằm làm sáng tỏ hơn 
sự đa dạng trong việc tổ chức thông tin ở các quốc 
gia có ngôn ngữ khác nhau./.
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ROLE OF VERBS IN NEW-GIVEN STRUCTURE IN VIETNAMESE 

LY NGOC TOAN

Abstract: This study elucidates how information is expressed in new-given structures through the 
use of verbs in Vietnamese, based on Lambrecht's (1994) information structure theory and Givon's 
(2001) functional grammar. The study employs a qualitative research method to collect and analyze 
linguistic data from five short stories, using WordSmith. The research findings demonstrate that verbs 
in Vietnamese play a crucial role in establishing focus and topic in sentences, as well as maintaining or 
shifting topic continuity in discourse. Moreover, Vietnamese verbs influence the information structure 
through their aspectual and temporal characteristics, while also performing their pragmatic functions 
within this structure. These results contribute to a deeper understanding of discourse grammar and 
emphasize the importance of analyzing verbs to comprehend the relationship between grammatical 
elements and information organization in Vietnamese discourse.
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